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	Mạch kiến thức kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Lịch sử
	- Biết được những mốc thời gian , những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến 1945. 
- Nắm được những sự kiện tiêu biểu gắn liền với tên tuổi những nhân vật lịch sử tiêu biểu. 

- Nắm được ý nghĩa của bản Tuyên ngôn độc lập và sự quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc của nhân dân ta.
- Nêu được mục đích của Pháp khi mở chiến dịch Việt Bắc 1947, của ta mở chiến dịch Biên giới 1950.

- Nắm được ý nghĩa Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh
	Số câu
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	

	Địa lý
	- Nêu được vị trí, giới hạn của nước ta. Nêu được đặc điểm các yếu tố tự nhiên của nước ta. Nêu được các loại rừng, sự phân bố và tác dụng chúng 
- Biết được sơ lược về dân số, sự gia tăng dân số và sự phân bố dân cư ở nước ta . 
- Biết được một số đặc điểm nổi bật các ngành kinh tế nước ta. 
- Biết được đặc điểm về giao thông vận tải và du lịch nước ta. Phân tích được vì sao nước ta là điểm đến hấp dẫn khách du lịch và liên hệ tới Hải Phòng.
	Số câu
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	03
	04
	02
	01
	10

	
	Số điểm
	3,0
	4,0
	2,0
	1,0
	10
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	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Lịch sử
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa lý
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	03
	
	04
	
	01
	01
	
	01
	08
	02

	
	Số điểm
	3đ
	
	4đ
	
	1đ
	1đ
	
	1đ
	8đ
	2đ
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TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 5

Năm học 2023 -2024
(Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
	Điểm
	Nhận xét

...........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
	GV chấm bài

(Kí, ghi rõ họ tên)

	Số phách




I. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1 (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
a) Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? 

A. 3/2/1917                                                B. 3/2/1930
C. 3/2/1940                                                D. 3/2/1945

b) Ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”? 

A. Tôn Thất Thuyết                                  B. Phan Đình Phùng
C. Trương Định                                       D. Hàm Nghi

Câu 2 (1 điểm). Hãy nối tên các sự kiện lịch sử ở cột A với các mốc thời gian ở cột B sao  cho đúng.
                         Cột A                                                                         Cột B

	a. Bác Hồ độc Tuyên ngôn Độc lập
	
	1. Ngày 19/8/1945



	b. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.
	
	     2. Ngày 2/9/1945


	c. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội giành thắng lợi
	
	     3. Ngày 5/6/1911



	d. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
	
	     4. Ngày 1/9/1858


Câu 3 (1 điểm). Sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian, bằng cách đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4,...vào ô trống trước mỗi sự kiện lịch sử đó.

         Chiến dịch Biên giới
         Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.      

         Chiến dịch Việt Bắc 

         Xô viết Nghệ Tĩnh. 
Câu 4 (1 điểm). Hãy chọn và điền các từ ngữ sau đây vào chỗ trống của đoạn văn cho thích hợp:  (“mồ chôn giặc Pháp”; Việt Bắc;  chủ lực;  nhanh chóng)
Thu – đông năm 1947, thực dân Pháp tấn công lên .................... hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội .......................... của ta để .............................. kết thúc chiến tranh. Nhưng Việt Bắc đã trở thành .......................................... .
Câu 5 ( 1 điểm). Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì và có tác dụng như thế nào? 

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

II. PHẦN ĐỊA LÝ (5 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a) Diện tích lãnh thổ của nước ta phần đất liền vào khoảng:

A. 630.000 km2

B. 330.000 km2

C. 1.000.000 km2
b) Dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở đâu ?
A. Với  
[image: image1] diện tích đồi núi, 
[image: image2] diện tích đồng bằng.
B. Với  
[image: image3] diện tích đồi núi, 
[image: image4] diện tích đồng bằng.
C. Với  
[image: image5] diện tích đồi núi, 
[image: image6] 
diện tích đồng bằng.
D. Với  
[image: image7] diện tích đồi núi, 
[image: image8] diện tích đồng bằng.
Câu 2 ( 1 điểm). Đúng ghi Đ sai ghi S 
a) Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất?
         A. 54 dân tộc. Đông nhất là dân tộc H’mông

         B. 63 dân tộc. Đông dân nhất là dân tộc Thái

       C. 54 dân tộc. Đông nhất là dân tộc Kinh.
       D. 80 dân tộc. Đông nhất là dân tộc Ê-đê.
Câu 3 (1 điểm). Điền các từ sau vào chỗ trống cho thích hợp :
       (Đông Nam Á, biển Đông, đường bờ biển giống hình chữ S, Đông Dương)
     Nước ta nằm trên bán đảo …………….., thuộc khu vực …………… Đất nước ta gồm phần đất liền có ………………………….và vùng biển rộng lớn thuộc ……………………..với nhiều đảo và quần đảo.

Câu 4 ( 1 điểm). Nối ý ở cột A với cột B sao cho đúng:

    A. Ngành công nghiệp                                                     B. Nơi phân bố

	1.Công nghiệp khai thác khoáng sản
	
	a.Gần nguồn nhiên liệu (than, dầu khí)

	
	
	

	2. Công nghiệp cơ khí, dệt may, thực phẩm
	
	b. Nơi dân cư đông đúc nhiều nguyên liệu

	
	
	

	3. Công nghiệp điện (thủy điện)
	
	c. Nơi có mỏ khoáng sản

	
	
	

	4.Công nghiệp điện (nhiệt điện)
	
	d. Các sông ở miền núi


Câu 5 ( 1 điểm). 
a) Nêu các điều kiện để TP HCM trở thành Trung tâm Công Nghiệp lớn nhất của cả nước?
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

b) Kể tên những Trung tâm thương mại nơi em ở?
.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

_______________Hết_______________

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 5
	PHẦN LỊCH SỬ

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

                  a) – B                          b) - C
	1

	2
	Nối đúng mỗi cặp được 0,25 điểm

a) – 2             b) – 4                c) – 1              d) - 3
	1

	3
	Điền đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Thứ tự đúng: 4 – 2 – 3 – 1 
	1

	4
	Thứ tự từ điền: Việt Bắc, chủ lực, nhanh chóng, “mồ chôn giặc Pháp”
	1

	5
	· Khẳng định: Quyết tâm chiến đấu để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

· Tác dụng: Cổ vũ tinh thần đấu tranh của quân và dân ta; nhân dân có niềm tin kháng chiến.
	1

	PHẦN ĐỊA LÝ

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

                                a) – B                          b) - D
	1

	2
	Mỗi phần đúng được 0,25 điểm

A – S ; B – S ; C – Đ; D - S                              
	1

	3
	Thứ tự lần lượt: 

Đông Dương, Đông Nam Á, đường bờ biển giống hình chữ S, biển Đông.
	1

	4
	1- c; 2 - b; 3 - d; 4 - a
	1

	5
	Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

a, các điều kiện để TP HCM trở thành Trung tâm Công Nghiệp lớn nhất của cả nước:

· Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm.

· Giao thông thuận lợi.

· Là trung tâm văn hoá, khoa học kĩ thuật.

· Dân cư đông đúc. Có nhiều người lao động có trình độ cao.

· Có vốn đầu tư nước ngoài.

b, Kể tên những Trung tâm thương mại nơi em ở :

Aeon Maill, Mega Market, Go, Coop Mart, Vincom….
	1


